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1 Sổ tay bảo đảm chất lượng STBĐCL X X X 

2 Chính sách chất lượng  CSCL X X X 

3 Mục tiêu chất lượng MTCL X X X 

4 

Quy trình xây dựng, cập nhật, 

sửa đổi, bổ sung chương trình 

đào tạo 

QT.01/ĐTQS/01 X   

5 

Quy trình xây dựng phát triển 

và vận hành hệ thống bảo 

đảm chất lượng 

QT.02/ĐTQS/02 X X X 

6 
Quy trình đánh giá bảo đảm 

chất lượng 
QT.03/ĐTQS/03 X   

7 
Quy trình tổ chức thi/kiểm tra 

kết thúc mô đun/môn học 
QT.04/ĐTQS/04 X   

8 
Quy trình đánh giá kết quả 

học tập của học sinh 
QT.05/ĐTQS/05 X   

9 
Quy trình đánh giá kết quả 

rèn luyện của học sinh 
QT.06/ĐTQS/06 X   

10 
Quy trình tổ chức thi tốt 

nghiệp 
QT.07/ĐTQS/07 X   

11 
Quy trình In, quản lý, cấp 

phát văn bằng, chứng chỉ 
QT.08/ĐTQS/08 X   

12 
Quy trình sinh hoạt chủ 

nhiệm lớp 
QT.09/ĐTQS/09 X   

13 
Quy trình khảo sát học sinh 

sau tốt nghiệp 
QT.10/ĐTQS/10 X  X 



14 
Quy trình làm thủ tục mở lớp 

và quản lý hồ sơ học sinh 
QT.11/ĐTQS/11 X  X 

15 
Quy trình đánh giá hoạt động 

giảng dạy của giáo viên 
QT.12/ĐTQS/12 X   

16 
Quy trình đưa học sinh đi 

thực hành, thực tập tại cơ sở 
QT.13/ĐTQS/13 X  X 

17 
Quy trình thanh tra giám sát 

hoạt động dạy và học 
QT.14/ĐTQS/14 X   

18 
Quy trình nghiên cứu khoa 

học 
QT.15/ĐTQS/15 X X  

19 Quy trình quản lý điểm QT.16/ĐTQS/16 X   

20 
Quy trình xây dựng bổ sung 

ngân hàng đề thi 
QT.17/ĐTQS/17 X   

21 Quy trình tuyển dụng nhân sự QT.18/TCHCTV/01  X  

22 
Quy trình đánh giá viên chức, 

giáo viên 
QT.19/TCHCTV/02  X  

23 
Quy trình khen thưởng và kỷ 

luật viên chức, giáo viên 
QT.20/TCHCTV/03  X  

24 
Quy trình cấp phát vật tư - 

nguyên vật liệu 
QT.21/TCHCTV/04 X X X 

25 Quy trình thanh quyết toán QT.22/TCHCTV/05 X X X 

26 

Quy trình bồi dưỡng giáo 

viên, viên chức quản lý, viên 

chức và người lao động 

QT.23/TCHCTV/06  X  

27 Quy trình kiểm kê tài sản QT.24/TCHCTV/07 X X X 

28 Quy trình mua sắm tài sản QT.25/TCHCTV/08 X X X 

29 Quy trình Thanh lý tài sản QT.26/TCHCTV/09  X  

30 
Quy trình sửa chữa tài sản-

thiết bị 
QT.27/TCHCTV/10 X X X 

31 
Quy trình tuyển sinh trình độ 

trung cấp 
QT.28/TSQHDN/01 X  X 



32 

Quy trình khảo sát doanh 

nghiệp, đơn vị sử dụng lao 

động 

QT.29/TSQHDN/02 X  X 

33 
Quy trình tuyển sinh và đào 

tạo GPLX mô tô hạng A1 
QT.30/TSQHDN/03   X 

34 
Quy trình tuyển sinh trình độ 

sơ cấp và ĐTTX 
QT.31/TSQHDN/04 X  X 

35 Quy trình tư vấn và GTVL QT.32/TSQHDN/05   X 

36 
Quy trình quản lý hoạt động 

học tập 
QT.33/ĐTQS/18 X   

37 
Quy trình xem xét khen 

thưởng học sinh 
QT.34/ĐTQS/19 X   

38 
Quy trình xem xét kỷ luật học 

sinh 
QT.35/ĐTQS/20 X   

39 
Quy trình xem xét học bổng 

học sinh 
QT.36/ĐTQS/21 X   

40 
Quy trình giải quyết nhu cầu 

của học sinh 
QT.37/ĐTQS/22 X   

41 
Quy trình khảo sát học sinh 

sau tốt nghiệp 
QT.38/ĐTQS/23 X   

42 Quy trình xem xét nâng lương QT.39/TCHCTV/11  X  

43 
Quy trình kỷ luật VC, GV, 

NLĐ 
QT.40/TCHCTV/12  X  

44 Quy trình quản lý tài chính QT.41/TCHCTV/13  X  

45 Quy trình thu học phí mới QT.42/TCHCTV/14  X  

46 
Quy trình tiếp nhận bàn giao 

tài sản, thiết bị 
QT.43/TCHCTV/15  X  

 


